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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Cho số thực 𝑎 > 0 và biểu thức 𝑃 = 𝑎2 · 6
√
𝑎

6√𝑎4
. Viết 𝑃  dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ, ta được:

A. 𝑎
3
2 B. 𝑎

17
6 C. 𝑎−1

D. 𝑎
13
2

Câu 2. Cho hình chóp 𝑆.𝐴𝐵𝐶𝐷 có đáy 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình vuông cạnh 12, 𝑆𝐴 ⟂ (𝐴𝐵𝐶𝐷) và 𝑆𝐴 = 5. Gọi 𝛼 là 

góc nhị diện cạnh 𝐵𝐶 giữa (𝑆𝐵𝐶) và (𝐴𝐵𝐶𝐷). Giá trị cos 𝛼 bằng

A. 
5
13 B. 

5
12

C. 
13
12

D. 
12
13

Câu 3. Hình chóp 𝑆.𝐴𝐵𝐶𝐷 có đáy 𝐴𝐵𝐶𝐷 là hình vuông cạnh 20, 𝑆𝐴 ⟂ (𝐴𝐵𝐶𝐷) và 𝑆𝐴 = 15. Giá trị 

𝑆𝐶2 bằng

A. 625 B. 1225 C. 1025 D. 800

Câu 4. Cho điểm 𝑆 nằm ngoài mặt phẳng (𝑃 ), 𝐴 là hình chiếu vuông góc của 𝑆 lên (𝑃 ) với 𝑆𝐴 = 28. Điểm 

𝑀  nằm trong (𝑃 ) và 𝐴𝑀 = 21. Độ dài đường xiên 𝑆𝑀  bằng

A. 49 B. 35 C. 7 D. 21

Câu 5. Hình lập phương có cạnh 3. Khoảng cách giữa hai mặt đối diện bằng

A. 9 B. 6 C. 3 D. 27

Câu 6. Cho hình lập phương 𝐴𝐵𝐶𝐷.𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′ cạnh 7. Góc giữa hai đường thẳng 𝐴𝐵 và 𝐴𝐴′ bằng

A. 90∘ B. 0∘ C. 45∘ D. 60∘

PHẦN II. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 7. Một khung càng của máy bay không người lái có dạng tứ diện 𝐴𝐵𝐶𝐷, trong đó 𝐴𝐵 và 𝐶𝐷 là hai càng 

chéo nhau. Bốn thanh kẹp có độ dài bằng nhau: 𝐴𝐶 = 𝐴𝐷 = 𝐵𝐶 = 𝐵𝐷 = 33 mm càng thứ hai dài 𝐶𝐷 =
35 mm. Hồ sơ mất số đo của càng 𝐴𝐵, chỉ còn ghi: khoảng cách giữa hai đường thẳng 𝐴𝐵 và 𝐶𝐷 là 

26, 8 mm, số này đã được làm tròn đến hàng phần mười. Biết 𝐴𝐵 là một số nguyên (tính bằng mm) nằm trong 

khoảng [12; 19] và khung không suy biến. Tính độ dài 𝐴𝐵 (theo mm).
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Câu 8. Bảng hiệu chuẩn một cảm biến quang dùng mức chiết áp 𝑥 cùng hai tham số nguyên 𝑎 và 𝑚, nối nhau 

bởi phương trình log2(𝑥 − 𝑎) + log2(12 − 𝑥) = log2 𝑚, trong đó 𝑎 < 12, còn 𝑚 là một số nguyên dương và 
là bội của 11 — nhà sản xuất chỉ đặt tham số theo bội ấy. Nhật kí xác nhận phương trình có hai nghiệm phân 
biệt, nhưng cả 𝑎 lẫn 𝑚 đã mất. Chỗ còn lại là hai nghiệm, và cũng chỉ còn sau khi làm tròn đến số nguyên 
gần nhất:

Nghiệm Số ghi trong nhật kí
nghiệm nhỏ hơn 𝑥1 4
nghiệm lớn hơn 𝑥2 9

Một số ghi 𝑥 nghĩa là nghiệm thật thuộc nửa khoảng [𝑥 − 0, 5; 𝑥 + 0, 5). Hỏi 𝑚 bằng bao nhiêu?

Câu 9. Cho hình hộp chữ nhật 𝐴𝐵𝐶𝐷.𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′ có 𝐴𝐵 = 6, 𝐴𝐷 = 18 và 𝐴𝐴′ = 27. Tính khoảng cách giữa 

hai mặt đáy (𝐴𝐵𝐶𝐷) và (𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′).

Câu 10. Tính 
53

52
.
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